
Số Ngày 

1 1692 28 Nguyễn Viết Nam Sơn
129/23E Nguyễn Trãi, phường 2, 

quận 5
Mai Thị Dần Bắc Việt 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

2 1719 28 Vũ Đức Lập
172 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

10, quận 3
Trần Thị Nức Bắc Việt 2805 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 1734 28 Ngô Văn Nghĩa
77A/2 Lầu 2, Đỗ Ngọc Thạnh, 

phường 14, quận 5
Ngô Văn Lực Bắc Việt 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

4 1737 28 Châu Nhuận Băng 50/12 Nhiêu Tâm, phường 5, quận 5 Châu Văn Hải Bắc Việt 2805 05/06/2025
C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 1738 28 Nguyễn Thị Bích Liên
40/4 Trần Quang Diệu, phường 14, 

quận 3
Nguyễn Văn Tý Bắc Việt 2805 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 2815 28 Đỗ Thị Xuân Hoa 532 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5 Đỗ Nam Hùng Cán Bộ 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

7 8812 28
Nguyễn Thị Phương 

Dung

127/30 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Nga Hòa Hưng 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

8 8834 28 Nguyễn Ngọc Thu
49 Nguyễn Công Trứ, phường 19, 

quận Bình Thạnh
Phạm Thị Bản Hòa Hưng 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

9 8835 28 Trần Văn Điền
35/82 Nguyễn Xuân Ôn, phường 2, 

quận Bình Thạnh

Trần Thị Chí (Bia mộ 

ghi: Trần Thị Tám)
Hòa Hưng 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

10 8860 28 Nguyễn Đình Bảo
127/76 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Trần Hải Đăng Hòa Hưng 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

11 8861 28 Nguyễn Thị Thanh Khiết
121 Lê Quốc Trinh, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Công Chính Hòa Hưng 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

12 8880 28 Phan Thị Diễm Hương
74/3 ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn
Phan Quốc Huy Hòa Hưng 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

13 10165 28 Vũ Minh Thuyết
76 Hoàng Văn Hòe, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Sa Liên Ứng 2805 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 10591 28 Nguyễn Thị Hòa
97/30/18 Tân Quý, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Bình Định Liên Ứng 2805 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 10600 28 Huỳnh Thị Nhan
87 Nguyễn Văn Giáp, phường Bình 

Trưng Đông, quận 2
Bùi Văn Sung Liên Ứng 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

16 10601 28 Trần Thị Phương
Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, Nhơn 

Trạch, Đồng Nai
Bùi Thị Minh Liên Ứng 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

17 12143 28 Nguyễn Thị Oanh
1416/31/49 Lê Đức Thọ, phường 13, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Ích Tô

Sau chùa Di 

Lạc
2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

18 12144 28 Nguyễn Thị Oanh
1416/31/49 Lê Đức Thọ, phường 13, 

quận Gò Vấp
Bùi Thị Yến

Sau chùa Di 

Lạc
2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

19 12151 28 Nguyễn Thị Kim Cúc
69/43 đường D2, phường 25, quận 

Bình Thạnh
Thái Thị Đỏ

Sau chùa Di 

Lạc
2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

20 15424 28 Hà Tiến Công
2Bis Trần Nhật Duật, phường Tân 

Định, quận 1
Lê Thị Phượng Trấn Quốc 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

21 15723 28 Nguyễn Hữu Tiến
110/19 Nguyễn Thượng Hiền, 

phường 1, quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Xuyến Trấn Quốc 2805 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

22 798 68 Nguyễn Thị Lan
153/4 Nguyễn Thượng Hiền, phường 

6, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Ngọc Bắc Việt 2845 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 1105 68 Nguyễn Đăng Nhơn
666/5/5 Bình Long, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Chuốc Bắc Việt 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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24 2647 68 Đối Thị Anh Đào
132 Trần Văn Kỷ, phường 14, quận 

Bình Thạnh
Phạm Bá Minh Cán Bộ 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

25 12164 68 Nguyễn Văn Thủy

11/7 Đường số 38, khu phố 8, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức 

Nguyễn Văn Hoàng
Sau chùa Di 

Lạc
2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

26 12165 68 Lưu Năm
405/16/7 Trường Chinh, phường 14, 

quận Tân Bình 
Lưu Phạm Như Ý

Sau chùa Di 

Lạc
2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

27 12294 68 Vũ Thị lan
202 Trường Chinh, phường 13, quận 

Tân Bình

Vũ Minh Hải

Vũ Minh Quân
Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

28 13449 68 Nguyễn Văn Mai
61A Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Bửu Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

29 13846 68 Lê Duy Khánh
23/1 Trần Văn Thành, phường 8, 

quận 8
Lê Văn Đệ Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

30 14212 68 Lê Thị Thủy 51/9 Ngô Quyền, phường 6, quận 10 Lê Văn Đê Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

31 14500 68 Nguyễn Hiền Khôi 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3 Trần Thị Ninh Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

32 15213 68 Nguyễn Văn Tập
33B ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện 

Hóc Môn
Nguyễn Thị Xê Trấn Quốc 2845 05/06/2025

Đơn Cam Kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

33 15250 68 Quan Vân Anh
205/38 Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3
Quan Quốc Hùng Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

34 15300 68 Nguyễn Văn Xệ
28/19/10/5 đường số 9A, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Kiệt Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

35 15743 68 Trần Thị Xuân Lan
99/6 khu phố 1, phường Tân Thới 

Nhất, quận12 
Nguyễn Thị Thu Hương Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

36 15758 68 Lưu Vinh Phát
144 Lạc Long Quân, phường 10, 

quận Tân Bình
Quách Nhuận Kinh Trấn Quốc 2845 05/06/2025

Đơn Cam Kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

37 15759 68 Nguyễn Thị Phương Lan
306/20 Đường Trục, phường 13, 

quận Bình Thạnh
Hồ Thị Sang Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

38 15760 68 Phạm Đức Khang
104 Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Phạm Đức Toàn Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

39 15762 68 Tăng Kim Cúc
10B Phùng Tá Chu, phường An Lạc 

A, quận Bình Tân
Tăng Kim Ngọc Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

40 15763 68 Võ Thị Ngọc Ánh
E2/52 Ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh
Võ Thị Thu Hồng Trấn Quốc 2845 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

41 17133 85 Trần Kim Liên
1/2/5A Phạm Quý Thích, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Trần Văn Thật Bảy Bạch 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

42 17593 85 Bùi Huy Hoàng
594/2D Sư Vạn Hạnh, phường 10, 

quận 10
Trần Thị Y Bắc Hà A 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

43 17594 85 Bùi Huy Hoàng
594/2D Sư Vạn Hạnh, phường 10, 

quận 10
Bùi Văn Nhị Bắc Hà A 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

44 17647 85 Bùi Huy Hoàng
594/2D Sư Vạn Hạnh, phường 10, 

quận 10
Trần Thư Pháp Bắc Hà A 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

45 17846 85 Nguyễn Văn Phượng 165/27F Văn Thân, phường 8, quận 6 Nguyễn Văn Hải Bắc Hà A 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

46 17923 85 Nguyễn Đức Thắng
497 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 

10
Vũ Văn Chiêm Bắc Hà A 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

47 17999 85 Bùi Thanh Thúy
B159/60 Xóm Chiếu, phường 16, 

quận 4
Nguyễn Thị Khấn Bắc Hà B 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

48 18165 85 Lê Thị Mỹ Châu

325/5 Khu phố 5, đường Nguyễn Văn 

Quá, phường Đông Hưng Thuận, 

quận 12

Lê Tấn Đạt Chín Hoàng 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

49 18216 85 Lê Thị Thanh Thủy
6/51 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận 

Tân Bình
Lê Văn Hiếu Chín Hoàng 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

50 18428 85 Đào Thị Khánh Lan
516/5 Phòng C, Lầu 1 Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 2, quận 3
Lê Văn Ba Chín Hoàng 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

51 18555 85 Nguyễn Đức Canh
506/49 Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Nguyễn Phú Quí Chín Hoàng 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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52 18569 85 Nguyễn Đức Canh
506/49 Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Nguyễn Văn Chung Chín Hoàng 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

53 18688 85 Nguyễn Thị Thùy Trang
207/26 Phạm Văn Hai, phường 5, 

quận Tân Bình
Phạm Thị Thiên Chín Hoàng 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

54 20075 85 Cao Văn Quang
170 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân 

Bình
Cao Văn Hữu Nam Hòa 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

55 20076 85 Nguyễn Thị Lệ Liên
161D/64A Lạc Long Quân, phường 

3, quận 11
Ngô Thị Mắn Nam Hòa 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

56 20079 85 Nguyễn Văn Chợ 94 Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình Nguyễn Thị Hốt Nam Hòa 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

57 20841 85 Hồ Hải Hồ
20/17/9 Nguyễn Nhược Thị, phường 

15, quận 8
Phạm Thị Thơ Út Cuộc 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

58 21458 85 Nguyễn Hương Giang
A1/27 chung cư A1 khu dân cư Miếu 

Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh
Hoàng Thị Bảy Út Tre 2862 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

59 21555 85 Lê Văn Mỹ
40/9/1 Trần Văn Quang, phường 10, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Sở Út Tre 2862 05/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 8642 64 Nguyễn Thị Tuyết Mai
31A Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hương Hòa Hưng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

61 8644 64 Đỗ Thu Giang
83/17E Hòa Hưng, phường 12, quận 

10
Đỗ Văn Tài Hòa Hưng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

62 8645 64 Nguyễn Thanh Trang
239/93/34 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Nguyễn Thành Hòa Hưng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

63 8646 64 Đặng Thị Hồng
423/32M Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Đặng Văn Ngọc Hòa Hưng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

64 8647 64 Tăng Thị Ngọc Ẩn
14/36 Phạm Thế Hiển, phường 1, 

quận 8
Tăng Văn Diên Hòa Hưng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

65 8648 64 Nguyễn Thị Mơ
111/8/24 Vườn Lài, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Liệu Hòa Hưng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

66 8649 64 Nguyễn Minh Hưng
413-415 Điện Biên Phủ, phường 4, 

quận 3
Bùi Thị Sáu Hòa Hưng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

67 8748 64 Nguyễn Đình Tú
540/37 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Nguyễn Văn Quang Hòa Hưng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

68 8749 64 Nguyễn Đình Tú
540/37 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Nguyễn Thị Hương Hòa Hưng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

69 10481 64 Bùi Thị Lan Ngọc
649 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 

Tân Bình
Vũ Đình Tước Liên Ứng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

70 10482 64 Bùi Đức Thông
125/150A Âu Dương Lân, phường 2, 

quận 8
Nguyễn Thị Nhiệm Liên Ứng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

71 10552 64 Trương Thanh Bình
390/14 Phan Xích Long, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Trương Văn Tư Liên Ứng 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

72 10555 64 Đàm Cẩu
702/31/17 Điện Biên Phủ, phường 

10, quận 10
Nguyễn Thị Chiểu Liên Ứng 2841 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 15459 64 Trần Xuân Thành
371/774B Nguyễn Duy Dương, 

phường 4, quận 10 
Trần Xuân Đào Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

74 15460 64 Nguyễn Ngô Cương
15 Châu Vĩnh Tế, phường 12, quận 

Tân Bình 
Nguyễn Kim Chi Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

75 15464 64 Phạm Văn Hy
27/34 Cộng Hòa, phường 4, quận 

Tân Bình 
Đào Thị Thí Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

76 15510 64 Ngô Thị Tân
101/52 Lê Cao Lãng, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú
Ngô Văn Bích Trấn Quốc 2841 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 15523 64 Phạm Tiến Thành
595/210A Cách Mạng Tháng 8, 

phường 15, quận 10
Đàm Phạm Vinh Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

78 15524 64 Trương Cường 76/7/3 Xóm Đất, phường 8, quận 11 Diệc Thế Linh Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

79 15525 64 Trương Cường 76/7/3 Xóm Đất, phường 8, quận 11 Trương Nam Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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80 15528 64 Thái Đình Dư
339/10 Phan Văn Trị, phường 5, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Mạn Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

81 15531 64 Nguyễn Công Hoàng
68/15 Lê Văn Thọ, phường 11, quận 

Gò Vấp
Nguyễn Thị Trịch Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

82 15537 64 Trương Minh Phương 13C/35 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3 Tia Cham Rouen Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

83 15541 64 Lý Thị Hà
162/4 Trần Nhân Tôn, phường 2, 

quận 10
Phùng Văn Ký Trấn Quốc 2841 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

84 15544 64 Phạm Thị Hạnh
32B Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú 

Nhuận
Lê Thị Hoa Trấn Quốc 2841 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 18821 70 Phạm Thị Huệ 443/42 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 Nguyễn Thị Loan Chín Hoàng 2847 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

86 19031 70 Trần Đình Phú
525/94 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

quận Phú Nhuận 
Trần Thị Gấm

Đồng Hương 

Kính Danh
2847 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

87 19032 70 Trần Đình Phú
525/94 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

quận Phú Nhuận 
Trần Đình Phổ

Đồng Hương 

Kính Danh
2847 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

88 19828 70 Trung Quang Ích
109/21 Trần Khắc Chân, phường Tân 

Định, quận 1
Nguyễn Thị Ngọc Mai Hai Nhớ 2847 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

89 19959 70 Nguyễn Văn Y
8/44/10 Tổ 39, phường 6, quận Tân 

Bình
Nguyễn Văn Điền Nam Hòa 2847 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

90 20353 70 Phạm Hữu Chí
1814 Phạm Thế Hiển, phường 6, 

quận 8 
Hoàng Thị Kết Tám Sơn 2847 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 17286 89 Nguyễn Thị Thu Hằng
888/67/55D Lạc Long Quân, phường 

8, quận Tân Bình 
Nguyễn Văn Sơn

GX Vườn 

Xoài
2866 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

92 17901 89 Trần Thị Bạch Vân
462/56/2 Nguyễn Tri Phương, 

phường 9, quận 10
Nguyễn Thị Hai Bắc Hà A 2866 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

93 18820 89 Nguyễn Thị Bích Chi
57 Vinh Sơn Liêm, phường 12, quận 

Tân Bình
Nguyễn Thị Oanh Chín Hoàng 2866 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

94 19827 89 Nguyễn Quý Trọng
56/2 đường 27, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú
Nguyễn Thúc Trinh Hai Nhớ 2866 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

95 20045 89 Phạm Trí Việt
86/17 Dân Tiến, phường 6, quận Tân 

Bình
Trịnh Thị Miện Nam Hòa 2866 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

96 20046 89 Đinh Ngọc Bính
3/41/9 Xuân Thu, phường 6, quận 

Tân Bình
Đinh Ngọc Uyển Nam Hòa 2866 05/06/2025

Đơn Cam Kết, Chứng tử

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

97 16748 233 Trần Thị Chí Thảo
158 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân 

Bình
Đỗ Thị Tám Bảy Bạch 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

98 16980 233 Phạm Văn Chương
110 Nghĩa Phát, phường 7, quận Tân 

Bình
Phạm Văn Pháp Bảy Bạch 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

99 17635 233 Nguyễn Huy Trai
68/16 Trần Nhân Tôn, phường 2, 

quận 10
Nguyễn Thị Năm Bắc Hà A 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

100 17671 233 Trần Thị Thường
688/93/14 Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Toán Bắc Hà A 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

101 17816 233 Vũ Đức Hậu
333/30 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Vũ Ngọc Hưng Bắc Hà A 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

102 18242 233 Đoàn Thị Lành
69/17 Nguyễn Đình Chính, phường 

15, Phú Nhuận
Nguyễn Thị Nhiều Chín Hoàng 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

103 18298 233 Đoàn Thị Lành
69/17 Nguyễn Đình Chính, phường 

15, Phú Nhuận
Đoàn Văn Nho Chín Hoàng 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

104 18496 233 Quang Vĩ Trí
188 Kênh Tân Hóa, phường Phú 

Trung , quận Tân Phú
Nguyễn Hữu Chiến Chín Hoàng 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

105 18502 233 Nguyễn Thị Thảnh
57/15 Đình Tân Khai, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Cho Chín Hoàng 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

106 18523 233 Dương Tố Trinh 169 Tân Thành, phường 12, quận 5 Dương Kim Phước Chín Hoàng 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

107 18570 233 Phan Thị Én
121 Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3
Nguyễn Thị Khuông Chín Hoàng 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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Số Ngày 

Ghi chú

S

T

T

SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

108 19212 233 Thái Đình Lợi
Số 3 Đường Chử Đồng Tử , phường 

7 , quận Tân Bình
Thái Văn Trung

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

109 19336 233 Vũ Hữu Phán
15 Hàn Mặc Tử, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú

Vũ Thăng (bia mộ ghi: 

Vũ Bá Thăng)

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

110 19354 233 Nguyễn Thị Kim Nhung
58 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú

Nguyễn Văn Nhuần 

(bia mộ ghi Nguyễn 

Văn Ban)

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3398 17/06/2025

C Tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 19371 233 Trần Kim Dung
114A/10 Trần Quốc Toản, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3
Lương Cam

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

112 19383 233 Nguyễn Thị Kim Nhung
58 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú

Phạm Thị Bạn (bia một 

ghi: Phạm Thị Vân)

GX Tân Phú - 

Tám Quẹo
3398 17/06/2025

Đơn Cam Kết, Chứng tử

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

113 21138 233 Nguyễn Hoàng Thuý An
436/43 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Hoàng Thị Phan Út Lợi 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

114 21153 233 Ninh Xuân Hưởng
TK17/4 Nguyễn Cảnh Chân, phường 

Cầu Kho, quận 1
Ninh Văn Hựu Út Lợi 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

115 21155 233 Diệp Thuỵ Phương Uyên
572/12/20 Âu Cơ, phường 10, quận 

Tân Bình
Diệp Xuân Gia Út Lợi 3398 17/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

116 1607 20 Cao Đức Khánh
436B/2 đường Ba Tháng Hai phường 

12, quận 10
Cao Trọng Thăng Bắc Việt 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

117 2812 20 Nguyễn Trung Phong
số 10 Lê Thị Riêng, phường Bến 

Thành, quận 1
Phan Thị Hồng Liên Cán Bộ 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

118 8619 20 Lê Thị Kim Huệ
148/2H Trần Khắc Chân, phường 9, 

quận Phú Nhuận
Lê Được Hòa Hưng 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

119 8620 20 Trần Kim Bằng
115/91/31 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Trần Nhuận Hòa Hưng 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

120 8752 20 Đỗ Khả Phong
216/95 Hòa Hưng, phường 13, quận 

10
Đỗ Văn Ruy Hòa Hưng 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

121 8753 20 Đỗ Khả Phong
216/95 Hòa Hưng, phường 13, quận 

10
Dư Thị Nghĩa Hòa Hưng 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

122 8757 20 Nguyễn Đình Khương
629/46A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Nguyễn Đình Ái Hòa Hưng 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

123 8759 20 Phu Hoàng Ngọc Điệp
2A11 Văn Cao, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú
Phu Phụng Đinh Hòa Hưng 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

124 15413 20 Ngô Thị Kim Liên
1206/1A Quang Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp
Phạm Lê Nhã Phương Trấn Quốc 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

125 15416 20 Lê Mạnh Cường 15 Trường Sơn, phường 15, quận 10 Lê Thị Huệ Trấn Quốc 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

126 20149 20 Dương Bạch Mai
106/9E Điện Biên Phủ, phường 17, 

quận Bình Thạnh
Huỳnh Dương Ân Ngọc Cụt 2797 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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